	
	KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II

Năm học: 2023 – 2024

	
	Môn thi: NGỮ VĂN 8
Thời gian: 90 phút (không kể thời gian giao đề)


ĐỀ A
 I. ĐỌC- HIỂU (6,0 điểm) 
Đọc văn bản sau và thực hiện các yêu cầu:

     Cảm ơn bố đã cho con thấy chúng ta nghèo như thế nào
Một ngày nọ, người bố giàu có dẫn cậu con trai của mình thăm thú một ngôi làng. Người bố muốn cho con trai của mình thấy một người nghèo có thể nghèo đến mức nào. Họ đã dành thời gian tham quan cánh đồng của một gia đình nghèo. Sau khi trở về, người bố hỏi cậu con trai:
- Con thấy chuyến đi thế nào? 
- Rất tuyệt bố ạ! 
Người bố hỏi: 
- Con đã thấy người nghèo sống thế nào chưa? 
- Vâng, con thấy rồi ạ! 
- Vậy nói cho bố nghe, con học được gì từ chuyến đi này?
Cậu bé trả lời:
- Chúng ta có một con chó, họ có bốn. Chúng ta có bể bơi, họ có những con sông. Chúng ta dùng đèn vào ban đêm, còn họ có những ngôi sao. Chúng ta có những bức tường để bảo vệ mình, họ có bạn bè. Chúng ta có ti vi, còn họ dành thời gian cho gia đình và họ hàng.
Cậu bé nói thêm: 
- Cảm ơn bố đã cho con thấy chúng ta nghèo như thế nào!
Người bố vô cùng ngạc nhiên, ông nhìn cậu con trai, mỉm cười đáp:
- Chúng ta không giàu có chỉ vì có nhiều tiền. Tình yêu, lòng trắc ẩn, gia đình, tình bạn, những giá trị đích thực mới khiến chúng ta thực sự giàu có con ạ! 
(In trong “Câu chuyện nhỏ bài học lớn” – NXB Văn học, 1998)

Khoanh tròn vào chữ cái trước ý trả lời đúng nhất từ câu 1 đến câu 8 (mỗi ý đúng được 0,5 điểm)

Câu 1. Xác định phương thức biểu đạt chính của văn bản.
A. Biểu cảm                                                  B. Miêu tả
C. Tự sự                                                        D. Thuyết minh
Câu 2. Truyện được kể theo ngôi thứ mấy?

A. Ngôi thứ nhất                                            B. Ngôi thứ ba
C. Kết hợp ngôi thứ nhất và ngôi thứ ba       D. Ngôi thứ hai
Câu 3. Theo văn bản, người bố muốn cho con trai của mình thấy điều gì khi dẫn con thăm thú một ngôi làng? 
A. một người nghèo có thể nghèo đến mức nào.
B. một ngôi làng đẹp đến mức nào.
C. một người có thể giàu có đến mức nào.
D. để thấy mình giàu có đến mức nào.
Câu 4: Trong văn bản, các nhân vật chủ yếu được ở phương diện nào?
A. Hành động
B. Trang phục
C. Suy nghĩ
D. Lời nói
Câu 5: Từ “vâng” trong câu “ Vâng, con thấy rồi ạ!” là thán từ:
A. Đúng
B. Sai
Câu 6: Tại sao người con lại thấy chuyến đi thăm ngôi làng “rất tuyệt”?
A. Vì cậu bé nhận ra những người dân trong làng nghèo như thế nào.
B. Vì cậu nhận ra gia đình của cậu giàu có.
C. Vì cậu thích được vui chơi cùng lúc với nhiều động vật.
D. Vì cậu bé đã biết người nghèo sống như thế nào. 
Câu 7: Lí do nào khiến nhân vật người bố “vô cùng ngạc nhiên” về đứa con sau chuyến đi?
A. Vì con được thăm thú, thưởng thức món ăn ở làng quê.
B. Vì con thấy được sự cách biệt giữa giàu nghèo. 
C. Vì con thấy cuộc sống của hai bố con giàu có ra sao.
D. Vì con đã nhìn thấy sự khác biệt trong cuộc sống của hai cha con và những người ở ngôi làng mà họ đến thăm, nhận thấy mình nghèo đến mức nào.
Câu 8: Đoạn văn sau sử dụng biện pháp tu từ nổi bật nào?
 “Chúng ta có những bức tường để bảo vệ mình, họ có bạn bè. Chúng ta có ti vi, còn họ dành thời gian cho gia đình và họ hàng”.
A. Điệp ngữ 

B. Nói quá

C. Chơi chữ

D. So sánh

Trả lời câu hỏi:
Câu 9: Em có đồng tình với quan điểm của người bố “Tình yêu, lòng trắc ẩn, gia đình, tình bạn, những giá trị đích thực mới khiến chúng ta thực sự giàu có” trong văn bản không? Vì sao?
Câu 10: Thông điệp được gửi gắm trong  văn bản là gì?  
II. VIẾT (4,0 đ)
Viết bài văn phân tích truyện “Cảm ơn bố đã cho con thấy chúng ta nghèo như thế nào”.
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ĐỀ A
 
I. ĐỌC HIỂU (6,0 điểm) 

Đọc văn bản sau và thực hiện các yêu cầu bên dưới:
Anh Hai

- Ăn thêm cái nữa đi con!

- Ngán quá, con không ăn đâu!

- Ráng ăn thêm một cái, má thương. Ngoan đi cưng!

- Con nói là không ăn mà. Vứt đi! Vứt nó đi!

Thằng bé lắc đầu nguầy nguậy, gạt mạnh tay. Chiếc bánh kem văng qua cửa xe rơi xuống đường sát mép cổng. Chiếc xe hơi láng bóng rồ máy chạy đì.

Hai đứa trẻ đang bới móc đống rác gần đó, thấy chiếc bánh nằm chỏng chơ xô đến nhặt. Mắt hai đứa sáng rực lên, dán chặt vào chiếc bánh thơm ngon. Thấy bánh lấm láp, đứa con gái nuốt nước miếng bảo thằng con trai:

- Anh Hai thổi sạch rồi mình ăn. Thằng anh phùng má thổi. Bụi đời đã dính, chẳng chịu đi cho. Đứa em sốt ruột cũng ghé miệng thổi tiếp. Chính cái miệng háu đói của nó làm bánh rơi tõm xuống cống hôi hám, chìm hẳn.

- Ai biểu anh Hai thổi chi cho mạnh – Con bé nói rồi thút thít.

- Ừa. Tại anh! Nhưng kem còn dính tay nè. Cho em ba ngón, anh chỉ liếm hai ngón thôi!

(Lý Thanh Thảo, Trích “Bốn mươi truyện rất ngắn ”, NXB Hội nhà văn 1994) 
Khoanh tròn vào chữ cái trước ý trả lời đúng nhất từ câu 1 đến câu 8 (mỗi ý đúng được 0,5 điểm)

Câu 1 (0.5 điểm). Văn bản trên được kể theo ngôi thứ mấy?

A. Ngôi thứ nhất




B. Ngôi thứ hai
C. Ngôi thứ ba




D. A và B đúng
Câu 2 (0.5 điểm).  Nội dung chính của văn bản trên là: Câu chuyện kể về cách cư xử của thằng bé con nhà giàu và hai đứa trẻ, tác giả ca ngợi tình anh em ruột thịt yêu thương, đùm bọc dù cuộc sống nghèo khổ. Đúng hay sai?
A. Đúng.





B. Sai.
Câu 3 (0.5điểm). Trợ từ trong câu văn “Chính cái miệng háu đói của nó làm bánh rơi tõm xuống cống hôi hám, chìm hẳn.” là

A. chính



B. hẳn
C. của




D. làm
Câu 4 (0.5điểm). Sự việc nào sau đây làm nổi bật ý nghĩa của câu chuyện?
A. Người phụ nữ sang trọng trong xe đang dỗ dành con.
B. Thằng bé không muốn ăn lắc đầu nguầy nguậy, gạt mạnh tay.
C. Đứa em sốt ruột cũng ghé miệng thổi tiếp miếng bánh trên tay anh.
D. Người anh cho em liếm phần bánh kem trên tay nhiều hơn.
Câu 5 (0.5điểm).  Câu văn “Bụi đời đã dính, chẳng chịu đi cho” thể hiện điều gì?
A. Bụi bẩn đã dính vào bánh thì khó mà phủi, thổi đi hết.
B. Dù cố gắng hết sức, hai anh em vẫn không thổi hết bụi.
C. Hai anh em thổi chưa đồng tâm hiệp lực để làm sạch bụi bẩn.
D. Những cơ cực, vất vả, và nghèo khổ cứ đeo bám mãi lấy hai anh em.
Câu 6 (0.5 điểm).  Em hiểu nghĩa của từ “háu” trong câu “Chính cái miệng háu đói của nó làm bánh rơi tõm xuống cống hôi hám, chìm hẳn.”là gì?
A. Nôn nóng, sốt ruột



B. Mong muốn, thèm thuồng
C. Vội vàng, hấp tấp



D. Nhanh chóng, khẩn trương
Câu 7 (0.5 điểm).  Cốt truyện “Anh Hai” trên được tổ chức theo cách nào sau đây?
A. Truyện lồng trong truyện


B. Đầu cuối tương ứng
C. Đối lập, tương phản



D. Theo dòng cảm xúc của nhân vật
Câu 8 (0.5 điểm). Đoạn trích trên khắc họa nhân vật bằng cách nào?
A. Qua ngôn ngữ đối thoại của các nhân vật
B. Qua ngôn ngữ độc thoại của các nhân vật
C. Qua hành động, cử chỉ, điệu bộ và lời nói của các nhân vật
D. Qua suy nghĩ của nhân vật
Trả lời câu hỏi:
Câu 9 (1.0 điểm). Câu nói của người anh “Nhưng kem còn dính tay nè. Cho em ba ngón, anh chỉ liếm hai ngón thôi!” chứng tỏ điều gì? Tìm câu tục ngữ, ca dao có cùng ý nghĩa.
Câu 10 (1.0 đ) Thông điệp được gửi gắm trong  văn bản là gì?  
Phần II. Viết (4,0 đ)
Viết bài văn phân tích truyện “Anh Hai”.
